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CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ

• Chẩn đoán giai đoạn trong ung thư có ý nghĩa rất lớn
• Yếu tố tiên lượng quang cơ bản.
• Định hướng điều trị.

Biểu đồ tỷ lệ sống còn theo giai đoạn bệnh của ung thư dạ dày



ASCO

Hệ thống chẩn đoán
giai đoạn ung

thư của AJCC phiên
bản lần thứ 8 

Bộ Y Tế

Hướng dẫn lâm sàng các
bệnh viện Ung BướuESMO
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Lịch sử hình thành và giới thiệu tổng
quan
• Hội Ung thư học Hoa Kỳ viết tắt là AJCC.

• Hội Phòng chống Ung thư Quốc tế, viết tắt là UICC.

Phiên bản Năm công bố Thời gian sữ dụng chẩn đoán

1st 1977 1978–1983

2nd 1983 1984–1988

3rd 1988 1989–1992

4th 1992 1993–1997

5th 1997 1998–2002

6th 2002 2003–2009

7th 2009 2010–2017

8th 2016 2018– nay



Lâm sàng, chẩn đoán hình
ảnh, giải phẫu bệnh, thăm dò
chức năng, xét nghiệm sinh

hóa, huyết học…

T

T0, T1, T2, T3, T4

N

N0, N1, N2, N3

M

M0, M1

1 2 3 4Giai đoạn



Định nghĩa các thuật ngữ T, N, M
T : Mô tả kích thước, mức độ xâm lấn mô xung quang của U 
nguyên phát với.

Tx 
Không có thông tin để xác định T của u nguyên phát
Chú ý: Hạn chế tối thiểu sử dụng thuật ngữ Tx

T0 Không có bằng chứng u nguyên phát

Tis 
Ung thư biểu mô tại chỗ ( Carcinoma in situ)
Ví dụ: Tis tương đương với dị sản nặng biểu mô đại
trực tràng, nhưng chưa thấy hình ảnh xâm lấn.

T1, T2, T3, or T4 

Sự xâm lấn lớn nhất của u nguyên phát
- Kích thước lớn nhất
- Xâm lấn xa nhất
- Cả 2



Ví dụ: Các cơ quan của hệ tiêu hóa thường
xác định T dựa vào mức độ xâm lấn mô xung
quanh .

Đánh giá T trong ung thư dạ dày



Đánh giá T trong ung thư vú



Định nghĩa N : Mô tả mức độ xâm lấn hạch vùng, với:

Nx
Không có thông tin để xác định N.
Chú ý: Hạn chế tối thiểu sử dụng thuật ngữ Nx.

N0 Không có ung thư xâm lấn hạch vùng

N1, N2, or N3 

Có bằng chứng ung thư xâm lấn hạch vùng với các
đặc điểm:
- Số lượng
- Nhóm hạch
- Kích thước, xâm lấn phá vỡ vỏ bao 



Ví dụ: Hạch vùng dựa vào vị trí hạch di căn
trong ung thư phổi

Nx Không đánh giá được xâm lấn hạch vùng

N0 Không di căn hạch vùng

N1
Di căn hạch quanh phế quản, hạch rốn phổi, trong

phổi cùng bên, kể cả do xâm lấn trực tiếp.

N2
Di căn hạch trung thất cùng bên hoặc hạch dưới

carena.

N3
Di căn hạch trung thất, hạch rốn phổi đối bên
hoặc hạch thượng đòn



Hạch vùng dựa vào số lượng hạch di căn
trong ung thư đại tràng

Nx Không đánh giá được xâm lấn hạch vùng

N0 Không di căn hạch vùng

N1 Di căn 1 đến 3 hạch ( N1a: 1 , N1b: 2-3)

N2 Di căn lớn hơn 4 hạch ( N2a: 4-6, N2b: lớn hơn 6)



Hạch vùng dựa vào vị trí và đặc điểm
hạch di căn trong ung thư vú.

Nx
Không đánh giá được xâm lấn hạch

vùng

N0 Không di căn hạch vùng

N1
Di căn hạch nách chặng I và II , di 

động

N2
*Di căn hạch nách chặng I và II, cứng
chắc, không di động

*Di căn hạch vú trong

N3

*Di căn hạch nách chặng 3

*Di căn hạch hạch nách và hạch vú
trong

*Di căn hạch thượng đòn



Định nghĩa M: Mô tả có hoặc không có di căn ở vị trí/cơ quan
ngoài u tại chỗ, và hạch vùng với:

• M0: Không có bằng chứng di căn xa
• M1: Di căn xa.



Các loại chẩn đoán TNM trong hệ thống AJCC
Loại TNM Viết tắt Mô tả

TNM lâm sàng cTNM hoặc TNM 

Sử dụng cho tất cá bệnh nhân ung thư mới
chẩn đoán, trước khi điều trị dựa trên:
• Tiền sử và bệnh sử.
• Thăm khám lâm sàng.
• Chẩn đoán hình ảnh.
• Thăm dò chức năng.
• Sinh thiết u nguyên phát, hạch, vị trí nghi

ngờ di căn.

TNM giải phẫu bệnh pTNM
Sử dụng cho các bệnh nhân có phẫu thuật là
liệu pháp điều trị triệt để đầu tiên phân tích
mẫu bệnh phẩm từ khoa giải phẫu bệnh.



Các loại chẩn đoán TNM trong hệ thống AJCC 
(tt)

Loại TNM Viết tắt Mô tả

TNM sau điều trị ycTNM và ypTNM

Sử dụng để chẩn đoán giai đoạn sau liệu pháp điều
trị ban đầu với:
• ycTNM: Sau liệu pháp hóa trị và/hoặc xạ trị
• ypTNM: Sau liệu pháp hóa xạ trị sau đó kết hợp

phẫu thuật.

TNM tái phát rTNM
Sử dụng để chẩn đoán giai đoạn khi bệnh tái phát
hoặc tiến triển.

TNM tử thiết aTNM
Sử dụng chẩn đoán giai đoạn khi phát hiện ung thư
chưa chẩn đoán trước đó khi phẫu tích tử thi.



PHÂN LOẠI U THEO MÔ BỆNH HỌC

A. U CỦA BIỂU MÔ

Thuật ngữ Carcinoma để chỉ u ác tính xuất phát từ thành phần
biểu mô trong cơ thể.

U LÀNH U ÁC

Biểu mô phủ:
U nhú ( papiloma)
U lồi (codyloma)
U nhú biểu mô chuyển tiếp

Carcinoma tế bào vảy
Carcinoma tế bào đáy
Carcinoma tế bào chuyển tiếp

Biểu mô tuyến:

U tuyến lành tính Carcinoma tuyến



B.  U CỦA MÔ LIÊN KẾT

U LÀNH U ÁC

U xơ (fibroma) Sarcoma xơ (fibrosarcoma)

U mỡ (lipoma) Sarcoma mỡ (liposarcoma)

U sụn (chondroma) Sarcoma sụn (chondrosarcoma)

U xương (Osteoma) Sarcoma xương (Osteosarcoma)

U cơ trơn ( leiomyoma) Sarcoma cơ trơn (leiomyosarcoma)

U cơ vân ( Rhabdomyoma) Sarcoma cơ vân (rhabdomyosarcoma)

U mạch máu (hemangioma) Sarcoma mạch máu (hemangiosarcoma)

… …

Thuật ngữ Sarcoma  để chỉ u ác tính xuất phát từ mô liên kết trong cơ thể



C.  U CỦA MÔ ĐẶC BIỆT

U LÀNH U ÁC

1. Màng não:
U màng não lành tính (menigioma) U màng não ác tính (malignantmenigioma)

2. Mô đệm thần kinh
U mô đệm thần kinh (glioma) U mô đệm thần kinh ác tính (malignantglioma)

U nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma)

3. Sợi thần kinh
U vỏ bao thần kinh (Schwannoma)
U xơ thần kinh

U vỏ bao thần kinh ác tính ( malignant schwannoma)
U xơ thần kinh ác tính (malignant fibroneroma)

4. Giao cảm và cận giao cảm
U hạch thần kinh giao cảm
U tế bào cận hạch thần kinh giao cảm



D.  U MÔ HẮC TỐ

U LÀNH U ÁC

Nốt ruồi (naevi) Melanoma ác tính



E. U MÔ BÀO THAI.

U LÀNH U ÁC

Chữa trứng lành tính (hydatidiform mole) Chửa trứng xâm nhập ( invasion mole)
Ung thư nguyên bào nuôi (choriocarcinoma)

U quái trưởng thành (mature teratoma) U quái không trưởng thành (immature teratoma)





Phân loại U nội mạc tử cung theo Tổ chức y tế thế
giới WHO

• 0: u lành tính

• 1: u giáp biên ác

• 2: u ác tính tại chỗ

• 3: u ác



Chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe !


